65. KỸ THUẬT TRỒNG SÚP LƠ

65.1. GIỐNG SÚP LƠ:

Căn cứ vào độ lớn và mật độ của nụ hoa (ngù hoa) thường gọi là súp lơ kép. 

Giống nhập nội súp lơ trắng và súp lơ xanh của Pháp, Nhật, Thái Lan, Hà Lan. . . . 

65.2. THỜI VỤ:

- Vụ sớm gieo cuối tháng 7, đầu tháng 8. Trồng vào cuối tháng 8, tháng 9. 

- Chính vụ gieo tháng 9, trồng vào tháng10. 

- Vụ muộn gieo tháng 10, trồng vào tháng 11. Vụ ngày không dùng giống chín sớm, sử dụng các giống chịu rét, chín muộn. 

Tuổi cây giống súp lơ, tốt nhất có 4 - 5 lá thật. Trồng cây giống  quá tuổi sẽ cho ngù hoa nhỏ, năng suất thấp. 

65.3. ĐẤT VÀ PHÂN BÓN:

Phân bón cho 1ha như sau:

Phân chuồng hoai mục 20 - 30 tấn, có thể thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh. 

Phân khoáng: dùng các loại phân thương phẩm quy ra nguyên chất để bón:

N nguyên chất: 80 - 100kg. 

P2O5: 60 - 70kg

K2O: 80 - 100kg. 

Phương pháp bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ + phân lân + 20% tổng lượng N + 25 - 35% tổng lượng kali trộn đều bón vào hốc hoặc vào rạch ở độ sâu 15 - 20cm. Lượng phân khoáng còn lại khoảng 65-75% phân đạm + 80% phân kali chia đều bón thúc làm 3 đợt: Đợt 1 sau trồng 15 ngày; Đợt 2 sau trồng 25 ngày; Đợt 3 sau trồng 35 ngày. 

65.4. KHOẢNG CÁCH, MẬT ĐỘ:

Đối với giống sớm và giống trung ngày thì khoảng cách và mật độ giống như cải bắp: 60cm x 50cm x 60cm. Đối với giống muộn và giống có bộ lá lớn như súp lơ Nhật Bản  thì khoảng cách thưa hơn: 70cm x 60cm x 65cm ; 70cm x 65cm. Mật độ trồng từ 2,3 - 2,7 vạn cây/ha. 

65.5. CHĂM SÓC:
Việc chăm sóc cho súp lơ cần chú ý:

- Kỹ thuật xới, vun, tưới nước, trừ sâu hại giống như cải bắp. 

- Chăm sóc bộ lá để tạo cơ sở cho nụ hoa phân hoá sớm và ngù hoa phát triển tốt. Do vậy cần bón thúc sớm. ở thời kỳ đầu 4 - 5 ngày tưới thúc 1 lần. 

- Khi có nụ hoa không được để phân bón rơi trên lá và ngù hoa. Tưới thúc phân kali 2 - 3 lần, khoảng cách giữa các lần tưới từ 7 - 10 ngày. 

- Che hoa: Khi bắt đầu có nụ hoa, đường kính ngù hoa khoảng 3 - 4cm thì có thể ngắt ở lá xanh đậy lên ngù hoa, khi lá vàng thì thay lá khác. Cũng có thể buộc túm những lá xung quanh ngù hoa, nút buộc ở phía trên cao, khi buộc cần nhẹ nhàng, nút buộc phải lỏng tay để lá tiếp tục sinh trưởng. Công việc này phải làm tỉ mỉ và thường xuyên kiểm tra cho đến khi thu hoạch. 

65.6. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

Cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp cho cây (IPM), thường xuyên dọn vệ sinh đồng ruộng, có chế độ luân canh hợp lý giữa các cây trồng cạn và nước, giữa các cây trồng khác họ. Theo dõi thường xuyên để phát hiện sâu bệnh trên cây và có biện pháp phòng trự diệt kịp thời. 

Khi có sâu bệnh thì dùng các loại thuốc cho phép để phòng trừ như Sherpa 25EC, Regent 5,10mg, Ridomil MZ 72WP, Score 250EC, BT 3%. . . Sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì. Khi cây có hoa chỉ nên dùng các loại thuốc trừ sâu sinh học. Nên ngừng phun thuốc 15 ngày trước khi thu hoạch. 

65.7. THU HOẠCH VÀ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG:

65.7.1. Nguyên tắc thu hoạch đối với súp lơ: 

Phải thu khi hoa còn non, hoa chưa nở. Thu muộn hoa sẽ giảm chất lượng. Từ khi xuất hiện nụ hoa đến khi thu hoạch khoảng 15 - 20 ngày tuỳ theo giống và điều kiện thời tiết. 

Khi thu hoạch dùng dao cắt ngang cây, chỉ để lại 4 - 5 lá để bảo vệ hoa. Sau khi thu hoạch cần phải tiêu thụ sản phẩm ngay. 

65.7.2. Kỹ thuật sản xuất hạt giống súp lơ: 

Giống như cải bắp và su hào nhưng cần chú ý những điểm sau:

- Những giống sớm và giống trung này có thể sản xuất ở Đồng bằng sông Hồng và vùng Đà Lạt (Lâm Đồng). 

- Gieo hạt vào tháng 7, tháng 8. 


- Khi ngồng vươn cao, dùng dao nhỏ, sắc nhọn ở đầu tách bỏ một số nhánh hoa. Vì những nụ hoa ở giữa thường phát triển kém. Hạt súp lơ có màu nâu đen, nhẵn, tròn khối lượng 1000 hạt: 2,8gr. Năng suất hạt 400 - 500kg/ha. 
